
STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Số định danh 

cá nhân
Tổ dân phố Hệ số

Mức trợ cấp 

hằng tháng 

đang hưởng 

theo  Nghị 

định 

76/2024/NĐ-

CP

Mức trợ cấp 

hằng tháng 

hưởng theo 

Nghị định số 

335/2026/NĐ-

CP

Số tiền 

truy lĩnh
Ghi chú

A 165.760.000

I 180.000

1 Đặng Tuấn Thành 15/06/2011 033211003482 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

II 600.000

1 Đào Thị Liên 06/06/1982 033182014538 TDP Lỗ Xá 1,0 500.000 540.000 120.000

2 Ứng Thị Nền 12/10/1972 033172001061 TDP Nhuận Xá 1,0 500.000 540.000 120.000

3 Nguyễn Thị Ngân 18/08/1982 033182001171 TDP Nhuận Xá 1,0 500.000 540.000 120.000

4 Phạm Thị Phương 24/04/1973 033173003380 TDP Nhuận Xá 1,0 500.000 540.000 120.000

5 Trần Thị Mừng 01/01/1973 033173010958 TDP Yên Ngọc 1,0 500.000 540.000 120.000

III - - 960.000Người đơn thân cận nghèo đang nuôi 02 con

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP XÃ HỘI HẰNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 335/2026/NĐ-CP

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND        /10/2026 của Chủ tịch UBND phường)

Đối tượng được điều chỉnh trợ cấp xã hội từ tháng 7/2026

Trẻ em từ 4 đến dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng

Người đơn thân cận nghèo đang nuôi 01 con



1 Hoàng Thị Thùy 26/01/1989 020189002750 TDP Cẩm Quan 2 1.000.000 1.080.000 240.000

2 Đặng Thị Bích Thảo 10/05/1986 033186008832 TDP Kim Trang 2 1.000.000 1.080.000 240.000

3 Nguyễn Thị Luyến 02/05/1982 033182008186 TDP Nhuận Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

4 Đào Thị Thơ 12/02/1984 033184002455 TDP Yên Ngọc 2 1.000.000 1.080.000 240.000

IV - - 240.000

1 Đàm Thị Ngoan 21/11/1982 033182006039 TDP Cộng Hòa 2 1.000.000 1.080.000 240.000

V - - 360.000

1 Đỗ Thị Vui 12/02/1991 033191004282 TDP Cẩm Sơn 3 1.500.000 1.620.000 360.000

V 37.260.000

1 Lưu Đình An 27/10/1975 033075000755 TDP An Tháp 1,5 750.000 810.000 180.000

2 Nguyễn Văn Ảnh 01/10/1968 033068010090 TDP An Tháp 1,5 750.000 810.000 180.000

3 Vũ Mạnh Cường 22/01/1996 033096002290 TDP An Tháp 1,5 750.000 810.000 180.000

4 Nguyễn Hữu Chỉnh 19/04/2001 033201005877 TDP An Tháp 1,5 750.000 810.000 180.000

5 Đỗ Thị Mỵ 07/07/1980 033180003234 TDP An Tháp 1,5 750.000 810.000 180.000

6 Vũ Thị Ngát 01/01/1974 033174010747 TDP An Tháp 1,5 750.000 810.000 180.000

Người đơn thân nghèo đang nuôi 02 con

Người đơn thân nghèo đang nuôi 03 con

NKT nặng từ 16-60 tuổi



7 Trịnh Thị Thủy 31/12/1992 033192008262 TDP An Tháp 1,5 750.000 810.000 180.000

8 Vũ Đình Văn 06/08/1984 033084003500 TDP An Tháp 1,5 750.000 810.000 180.000

9 Lê Minh Đại 11/07/2007 033207014727 TDP Cẩm Quan 1,5 750.000 810.000 180.000

10 Khúc Văn Đức 13/12/1995 033095000860 TDP Cẩm Quan 1,5 750.000 810.000 180.000

11 Lê Văn Khoa 15/11/1967 033067000954 TDP Cẩm Quan 1,5 750.000 810.000 180.000

12 Đinh Văn Linh 07/07/1977 033077006030 TDP Cẩm Quan 1,5 750.000 810.000 180.000

13 Đỗ Thị Lương 19/12/1991 033191009761 TDP Cẩm Quan 1,5 750.000 810.000 180.000

14 Khúc Phương Ly 10/03/2008 033308009897 TDP Cẩm Quan 1,5 750.000 810.000 180.000

15 Nguyễn Thị Lý 18/12/1968 033168002352 TDP Cẩm Quan 1,5 750.000 810.000 180.000

16 Vũ Công Minh 24/01/1996 033096008870 TDP Cẩm Quan 1,5 750.000 810.000 180.000

17 Vũ Văn Ngọc 16/09/1986 033086004856 TDP Cẩm Quan 1,5 750.000 810.000 180.000

18 Vũ Thị Nhàn 15/01/1989 033189013255 TDP Cẩm Quan 1,5 750.000 810.000 180.000

19 Vũ Văn Phần 25/10/1969 033069005341 TDP Cẩm Quan 1,5 750.000 810.000 180.000

20 Phạm Hoài Phong 23/09/1998 033098003945 TDP Cẩm Quan 1,5 750.000 810.000 180.000

21 Khúc Thái Tài 31/10/2004 033204007760 TDP Cẩm Quan 1,5 750.000 810.000 180.000



22 Vũ Văn Triệu 15/08/1971 033071009579 TDP Cẩm Quan 1,5 750.000 810.000 180.000

23 Đỗ Văn Duy 07/10/1981 033081016496 TDP Cẩm Sơn 1,5 750.000 810.000 180.000

24 Trần Thị Đoàn 01/01/1969 033169005026 TDP Cẩm Sơn 1,5 750.000 810.000 180.000

25 Trần Đình Hạnh 23/09/1981 033081014045 TDP Cẩm Sơn 1,5 750.000 810.000 180.000

26 Nguyễn Thị Hoa 01/10/1974 033174013879 TDP Cẩm Sơn 1,5 750.000 810.000 180.000

27 Vũ Thị Hường 28/07/1968 033168000169 TDP Cẩm Sơn 1,5 750.000 810.000 180.000

28 Đặng Văn Phúc 29/11/1993 033093004267 TDP Cẩm Sơn 1,5 750.000 810.000 180.000

29 Khúc Thị Quyên 01/07/1982 033182008183 TDP Cẩm Sơn 1,5 750.000 810.000 180.000

30 Khúc Thị Tình 12/03/1988 033188004426 TDP Cẩm Sơn 1,5 750.000 810.000 180.000

31 Nguyễn Thanh Tỉnh 15/03/1972 033072006111 TDP Cẩm Sơn 1,5 750.000 810.000 180.000

32 Nguyễn Hồng Thỏa 17/03/1973 033073011215 TDP Cẩm Sơn 1,5 750.000 810.000 180.000

33 Nguyễn Thị Cúc 02/08/1988 033188012514 TDP Cộng Hòa 1,5 750.000 810.000 180.000

34 Nguyễn Tiến Đạt 09/05/2009 033209007362 TDP Cộng Hòa 1,5 750.000 810.000 180.000

35 Lê Đình Đăng 22/02/1989 033089008125 TDP Cộng Hòa 1,5 750.000 810.000 180.000

36 Hoàng Đình Hưng 22/11/1990 033090012771 TDP Cộng Hòa 1,5 750.000 810.000 180.000



37 Lê Duy Long 23/05/1977 033077005067 TDP Cộng Hòa 1,5 750.000 810.000 180.000

38 Nguyễn Duy Luyện 21/06/1976 033076003500 TDP Cộng Hòa 1,5 750.000 810.000 180.000

39 Đỗ Hồng Minh 16/11/1972 033072005244 TDP Cộng Hòa 1,5 750.000 810.000 180.000

40 Đỗ Văn Nam 11/11/1981 033081000469 TDP Cộng Hòa 1,5 750.000 810.000 180.000

41 Chu Thị Bích Ngọc 18/06/1987 033187012483 TDP Cộng Hòa 1,5 750.000 810.000 180.000

42 Đào Thị Quyết 21/10/1978 033178010212 TDP Cộng Hòa 1,5 750.000 810.000 180.000

43 Nguyễn Thị Tính 27/05/1982 030182011324 TDP Cộng Hòa 1,5 750.000 810.000 180.000

44 Nguyễn Đình Tuấn 01/01/1968 033068012465 TDP Cộng Hòa 1,5 750.000 810.000 180.000

45 Nguyễn Đức Thọ 10/01/1972 033072002413 TDP Cộng Hòa 1,5 750.000 810.000 180.000

46 Nguyễn Thị Xuân 27/10/1974 037174002726 TDP Cộng Hòa 1,5 750.000 810.000 180.000

47 Phạm Tuấn An 06/10/1993 033093009814 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

48 Khúc Văn Bản 23/11/1990 033090014847 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

49 Phạm Văn Bảo 30/11/2008 033208004873 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

50 Đinh Thị Chung 14/05/1967 033167008754 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

51 Quản Thị Duyên 11/10/1994 033194003107 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000



52 Phạm Văn Dương 05/11/1988 033088015461 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

53 Phan Tiến Đạt 24/01/2005 033205000818 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

54 Phạm Văn Đô 24/02/1984 033084002863 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

55 Đinh Văn Hải 21/03/1992 033092013935 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

56 Lê Thị Hiền 24/08/1992 017192004456 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

57 Nguyễn Văn Hiếu 25/07/1983 033083015005 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

58 Đỗ Thị Huyền 13/08/1980 033180001167 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

59 Phạm Thị Hường 29/12/1973 033173003684 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

60 Trần Thị Thanh Mai 09/10/2008 033308001562 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

61 Nguyễn Thị Nhinh 01/01/1984 033184005728 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

62 Phạm Văn Tuyên 08/10/1986 033086010754 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

63 Nguyễn Thị Thắm 01/01/1971 033171002948 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

64 Hoàng Văn Thắng 06/10/1972 033072015041 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

65 Phạm Văn Thắng 28/01/1991 033091004453 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000

66 Phạm Thị Vân 20/06/1967 033167004147 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 180.000



67 Đào Văn Đông 26/12/1987 033087014639 TDP Kim Trang 1,5 750.000 810.000 180.000

68 Nguyễn Văn Hiệp 07/10/1995 033095005228 TDP Kim Trang 1,5 750.000 810.000 180.000

69 Đào Duy Khánh 27/10/2000 033200000791 TDP Kim Trang 1,5 750.000 810.000 180.000

70 Trần Việt Quang 14/03/2010 033210013900 TDP Kim Trang 1,5 750.000 810.000 180.000

71 Trần Thanh Trà 21/09/2006 033306006439 TDP Kim Trang 1,5 750.000 810.000 180.000

72 Nguyễn Văn Trường 11/10/2003 033203001073 TDP Kim Trang 1,5 750.000 810.000 180.000

73 Đào Thị Bích Vân 20/03/1989 033189009506 TDP Kim Trang 1,5 750.000 810.000 180.000

74 Nguyễn Quỳnh Diễm 04/09/2002 033302006038 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

75 Khúc Xuân Dũng 30/01/1986 033086002687 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

76 Nguyễn Hữu Dưỡng 06/02/2007 033207012625 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

77 Chu Tuấn Đương 01/01/1970 033070008675 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

78 Vũ Thị Êm 16/01/1976 033176002867 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

79 Đào Duy Hà 01/06/1975 033075003461 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

80 Đào Thị Huyến 10/10/1973 033173013038 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

81 Nguyễn Đình Ninh 17/06/1968 033068008945 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000



82 Nguyễn Thị Ngân 10/11/1968 033168000211 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

83 Nguyễn Khắc Ngự 16/06/1976 033076013037 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

84 Nguyễn Thị Nhinh 01/01/1970 033170001172 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

85 Vũ Thị Oanh 13/12/1972 033172008628 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

86 Vũ Thị Kim Oánh 30/12/1969 033169003611 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

87 Nguyễn Thị Toản 06/03/1975 033175003764 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

88 Đặng Bá Tú 08/12/1989 033089011778 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

89 Nguyễn Bá Tuấn 26/11/1998 033098000129 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

90 Nguyễn Đình Tuấn 17/10/1987 033087012120 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

91 Hoàng Thị Thảo 04/03/1993 033193014858 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

92
Nguyễn Thị Như 

Trang
09/06/1983 033183016109 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

93 Chu Thị Xuyến 13/10/1971 033171005520 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

94 Hoàng Văn Ý 26/10/1972 033072013666 TDP Lỗ Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

95 Vũ Đình Bằng 01/01/1967 033067008861 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

96 Phạm Thị Dư 20/04/1982 033182004891 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000



97 Trịnh Văn Đức 17/02/1977 033077005583 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

98 Nguyễn Quang Đức 18/02/1979 033079003865 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

99 Vũ Thị Hương Giang 09/07/2005 033305006439 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

100 Trịnh Thị Giang 07/12/1991 033191005196 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

101 Nguyễn Thị Hường 11/05/1998 033198002765 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

102 Nguyễn Quí Hưởng 06/09/1983 033083004901 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

103 Vũ Văn Tình 05/03/1987 033087004922 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

104 Trịnh Văn Toàn 28/08/1988 033088010622 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

105 Vũ Văn Tú 01/01/1981 033081018090 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

106 Nguyễn Văn Thanh 04/10/1987 033087003091 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

107 Nguyễn Văn Thành 16/12/1991 033091006434 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

108 Phạm Thị Thắm 01/01/1969 033169002615 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

109 Trịnh Văn Thắng 13/04/1993 033093015249 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

110 Vũ Khả Thế 25/10/1980 033080011285 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

111 Vũ Kim Thuần 01/01/1970 033070000433 TDP Nguyễn Xá 1,5 750.000 810.000 180.000



112 Đặng Thị Nguyệt Anh 07/08/2004 033304006146 TDP Nhuận Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

113 Phạm Ân Cần 25/07/1991 033091006880 TDP Nhuận Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

114 Phạm Văn Hảo 19/11/1966 033066002591 TDP Nhuận Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

115 Nguyễn Văn Họ 25/08/1969 033069009546 TDP Nhuận Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

116 Nguyễn Văn Lân 22/01/1984 033084014778 TDP Nhuận Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

117 Nguyễn Thị Luyến 02/05/1982 033182008186 TDP Nhuận Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

118 Đặng Thị Hà Mai 08/08/1993 033193002983 TDP Nhuận Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

119 Ứng Thị Nền 12/10/1972 033172001061 TDP Nhuận Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

120 Phạm Văn Quang 01/11/1972 033072006475 TDP Nhuận Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

121 Luyện Văn Sao 01/04/1975 033075006248 TDP Nhuận Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

122 Phạm Văn Tiếp 13/06/1999 033099003948 TDP Nhuận Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

123 Phạm Thu Thảo 25/07/2008 033308010255 TDP Nhuận Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

124 Phạm Thị Thân 02/02/1980 033180009076 TDP Nhuận Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

125 Luyện Văn Thuân 20/09/1973 033073012223 TDP Nhuận Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

126 Vương Tiến Dũng 08/02/2008 033208011681
TDP Phan Đình 

Phùng
1,5 750.000 810.000 180.000



127 Nguyễn Thị Hiển 05/09/1971 033171007290
TDP Phan Đình 

Phùng
1,5 750.000 810.000 180.000

128 Nguyễn Văn Hoàng 03/04/1972 033072007265
TDP Phan Đình 

Phùng
1,5 750.000 810.000 180.000

129 Nguyễn Xuân Hoàng 05/07/1986 033086011031
TDP Phan Đình 

Phùng
1,5 750.000 810.000 180.000

130 Nguyễn Văn Khai 04/08/1975 033075007440
TDP Phan Đình 

Phùng
1,5 750.000 810.000 180.000

131 Nguyễn Văn Kháng 10/01/1967 033067001583
TDP Phan Đình 

Phùng
1,5 750.000 810.000 180.000

132 Nguyễn Thị Lê 27/06/1971 033171007289
TDP Phan Đình 

Phùng
1,5 750.000 810.000 180.000

133 Nguyễn Thị Luyện 23/10/1968 033168006861
TDP Phan Đình 

Phùng
1,5 750.000 810.000 180.000

134 Vương Thị Sợi 17/10/1971 033171007286
TDP Phan Đình 

Phùng
1,5 750.000 810.000 180.000

135 Nguyễn Thị Tuyết 09/11/1976 033176007395
TDP Phan Đình 

Phùng
1,5 750.000 810.000 180.000

136 Nguyễn Khắc Thư 29/02/1996 033096012286
TDP Phan Đình 

Phùng
1,5 750.000 810.000 180.000

137 Khúc Thị Yến 01/01/1989 033189008613
TDP Phan Đình 

Phùng
1,5 750.000 810.000 180.000

138 Dương Thị Hải Anh 22/05/1992 033192011388 TDP Phố Bần 1,5 750.000 810.000 180.000

139 Đỗ Thị Vân 22/12/1979 033179005353 TDP Phố Bần 1,5 750.000 810.000 180.000

140 Nguyễn Ngọc Hùng 05/07/1983 033083000641 TDP Phố Nối 1,5 750.000 810.000 180.000

141 Đào Thị Huyền 01/02/1980 033180005325 TDP Phố Nối 1,5 750.000 810.000 180.000



142 Lê Trung Hưng 08/06/1981 033081003675 TDP Phố Nối 1,5 750.000 810.000 180.000

143 Đặng Thị Mai Hương 15/06/1976 033176003063 TDP Phố Nối 1,5 750.000 810.000 180.000

144 Phạm Yến Nhi 22/02/2007 033307011115 TDP Phố Nối 1,5 750.000 810.000 180.000

145 Đoàn Quang Thắng 06/06/1995 033095003436 TDP Phố Nối 1,5 750.000 810.000 180.000

146 Lê Thị Minh Anh 12/07/2003 033303000704 TDP Phú Đa 1,5 750.000 810.000 180.000

147
Nguyễn Vũ Quỳnh 

Anh
20/12/2009 033309000467 TDP Phú Đa 1,5 750.000 810.000 180.000

148 Vũ Minh Đăng 11/04/2008 033208005338 TDP Phú Đa 1,5 750.000 810.000 180.000

149 Nguyễn Minh Huệ 27/02/1990 033190007159 TDP Phú Đa 1,5 750.000 810.000 180.000

150 Vũ Văn Khuyến 14/10/1985 033085013401 TDP Phú Đa 1,5 750.000 810.000 180.000

151 Vũ Thị La 20/06/1972 030172006695 TDP Phú Đa 1,5 750.000 810.000 180.000

152 Nguyễn Thị Ninh 04/10/1985 033185007951 TDP Phú Đa 1,5 750.000 810.000 180.000

153 Nguyễn Ngọc Nguyên 29/06/2007 033207007009 TDP Phú Đa 1,5 750.000 810.000 180.000

154 Vũ Văn Sỹ 31/07/1967 033067003611 TDP Phú Đa 1,5 750.000 810.000 180.000

155 Nguyễn Văn Viên 10/05/1976 033076005568 TDP Phú Đa 1,5 750.000 810.000 180.000

156 Nguyễn Thị Cúc 01/01/1977 033177006755 TDP Phúc Xá 1,5 750.000 810.000 180.000



157 Vũ Văn Dưỡng 12/08/1980 033080012986 TDP Phúc Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

158 Vũ Thị Hậu 17/10/2006 033306009518 TDP Phúc Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

159 Vũ Lan Hương 09/01/2006 033306006384 TDP Phúc Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

160 Nguyễn Văn Lê 19/03/1982 033082000410 TDP Phúc Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

161 Nguyễn Thị May 07/09/1969 033169006361 TDP Phúc Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

162 Đặng Văn Phương 01/01/1976 033076013140 TDP Phúc Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

163 Vũ Hồng Quân 01/01/1978 033078007344 TDP Phúc Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

164 Vương Văn Trung 18/10/2007 033207008050 TDP Phúc Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

165 Lương Khắc Anh 13/03/1983 033083009250 TDP Tiên Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

166 Lỗ Trác Chiến 01/07/2006 033206009168 TDP Tiên Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

167 Trử Thị Huyên 20/03/1983 033183014423 TDP Tiên Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

168 Phan Thị Luyện 14/08/1973 033173010947 TDP Tiên Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

169 Lê Quang Nước 10/08/1977 033077002872 TDP Tiên Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

170 Đỗ Hồng Quân 28/04/1986 033086007971 TDP Tiên Xá 1,5 750.000 810.000 180.000

171 Phan Thị Thơ 01/04/1990 033190011719 TDP Tiên Xá 1,5 750.000 810.000 180.000



172 Đặng Thị Mai Anh 17/01/2002 033302009194 TDP Văn Nhuế 1,5 750.000 810.000 180.000

173 Nguyễn Duy Bình 13/09/1983 033083001124 TDP Văn Nhuế 1,5 750.000 810.000 180.000

174 Đặng Thu Hà 22/12/2007 033307002315 TDP Văn Nhuế 1,5 750.000 810.000 180.000

175 Vũ Thị Huệ 15/12/1975 033175005013 TDP Văn Nhuế 1,5 750.000 810.000 180.000

176 Đặng Trung Kiên 26/09/1972 033072001724 TDP Văn Nhuế 1,5 750.000 810.000 180.000

177 Đặng Thị Mai 22/04/1977 033177005255 TDP Văn Nhuế 1,5 750.000 810.000 180.000

178 Đặng Anh Minh 19/10/2000 033200006650 TDP Văn Nhuế 1,5 750.000 810.000 180.000

179 Đặng Minh Phong 29/06/2010 033210013465 TDP Văn Nhuế 1,5 750.000 810.000 180.000

180 Đặng Thị Sâm 02/10/1987 033187008390 TDP Văn Nhuế 1,5 750.000 810.000 180.000

181 Đặng Tuấn Tú 28/08/2008 033208007151 TDP Văn Nhuế 1,5 750.000 810.000 180.000

182 Đặng Xuân Thuật 05/08/1983 033083003889 TDP Văn Nhuế 1,5 750.000 810.000 180.000

183 Phạm Thị Yên 28/07/1985 033185010743 TDP Văn Nhuế 1,5 750.000 810.000 180.000

184 Lưu Bá Cần 26/08/1980 033080007438 TDP Yên Ngọc 1,5 750.000 810.000 180.000

185 Đặng Thị Chanh 15/02/1990 033190003659 TDP Yên Ngọc 1,5 750.000 810.000 180.000

186 Nguyễn Đức Chung 10/01/1972 033072002745 TDP Yên Ngọc 1,5 750.000 810.000 180.000



187 Trần Văn Đạo 01/01/1984 033084015808 TDP Yên Ngọc 1,5 750.000 810.000 180.000

188 Vũ Thị Được 14/04/1985 033185000867 TDP Yên Ngọc 1,5 750.000 810.000 180.000

189 Trần Văn Huân 17/05/1993 033093007582 TDP Yên Ngọc 1,5 750.000 810.000 180.000

190 Vũ Thị Huệ 28/05/1985 033185014438 TDP Yên Ngọc 1,5 750.000 810.000 180.000

191 Đỗ Khắc Khiển 19/09/1978 033078000731 TDP Yên Ngọc 1,5 750.000 810.000 180.000

192
Nguyễn Thị Diệu 

Linh
05/02/1998 033198008633 TDP Yên Ngọc 1,5 750.000 810.000 180.000

193 Nguyễn Thị Ngoan 08/01/2001 033301003860 TDP Yên Ngọc 1,5 750.000 810.000 180.000

194 Đặng Văn Nguyên 15/08/1971 033071007146 TDP Yên Ngọc 1,5 750.000 810.000 180.000

195 Nguyễn Thị Nguyên 06/04/1984 030184016050 TDP Yên Ngọc 1,5 750.000 810.000 180.000

196 Đặng Quốc Oai 23/06/1985 033085015172 TDP Yên Ngọc 1,5 750.000 810.000 180.000

197 Nguyễn Đức Tám 20/02/1973 033073004013 TDP Yên Ngọc 1,5 750.000 810.000 180.000

198 Trần Văn Thắng 22/12/1980 033080007437 TDP Yên Ngọc 1,5 750.000 810.000 180.000

199 Nguyễn Thị Bốn 23/07/1972 033172013903 TDP Yên Tập 1,5 750.000 810.000 180.000

200 Nguyễn Mạnh Đức 04/06/1997 033097001812 TDP Yên Tập 1,5 750.000 810.000 180.000

201 Nguyễn Xuân Hải 08/06/1982 033082015960 TDP Yên Tập 1,5 750.000 810.000 180.000



202 Nguyễn Văn Hợi 14/09/1971 033071005658 TDP Yên Tập 1,5 750.000 810.000 180.000

203 Phạm Văn Hợi 11/05/1973 033073002516 TDP Yên Tập 1,5 750.000 810.000 180.000

204 Phạm Văn Mừng 13/02/1989 033089001176 TDP Yên Tập 1,5 750.000 810.000 180.000

205 Nguyễn Thị Ngân 23/11/1985 033185008327 TDP Yên Tập 1,5 750.000 810.000 180.000

206 Phạm Tuấn Sơn 16/08/1990 033090008154 TDP Yên Tập 1,5 750.000 810.000 180.000

207 Nguyễn Văn Tăng 12/11/1974 033074010250 TDP Yên Tập 1,5 750.000 810.000 180.000

VI 0 0 33.340.000

1 Vũ Văn Lâm 22/12/1958 033058012424 TDP An Tháp 2 1.000.000 1.080.000 240.000

2 Nguyễn Văn Mỹ 01/01/1942 033042002988 TDP An Tháp 2 1.000.000 1.080.000 240.000

3 Vũ Thị Tất 21/05/1957 033157003720 TDP An Tháp 2 1.000.000 1.080.000 240.000

4 Nguyễn Văn Thinh 26/02/1965 033065014642 TDP An Tháp 2 1.000.000 1.080.000 240.000

5 Vũ Văn Thường 01/01/1960 033060002744 TDP An Tháp 2 1.000.000 1.080.000 240.000

6 Phạm Văn Ánh 18/02/1962 033062003645 TDP Cẩm Quan 2 1.000.000 1.080.000 240.000

7 Đỗ Đức Chấp 19/05/1954 033054003809 TDP Cẩm Quan 2 1.000.000 1.080.000 240.000

8 Khúc Thị Đằng 23/07/1954 033154007447 TDP Cẩm Quan 2 1.000.000 1.080.000 240.000

NKT nặng là NCT



9 Phạm Văn Điện 26/12/1964 033064002732 TDP Cẩm Quan 2 1.000.000 1.080.000 240.000

10 Đào Thị Gọt 20/06/1951 033151000580 TDP Cẩm Quan 2 1.000.000 1.080.000 240.000

11 Phạm Văn Huấn 14/09/1957 033057000145 TDP Cẩm Quan 2 1.000.000 1.080.000 240.000

12 Phạm Thị Loan 11/09/1961 033161000655 TDP Cẩm Quan 2 1.000.000 1.080.000 240.000

13 Khúc Ngọc Nguyên 03/11/1962 033062005600 TDP Cẩm Quan 2 1.000.000 1.080.000 240.000

14 Khúc Văn Nhã 07/11/1958 033058005200 TDP Cẩm Quan 2 1.000.000 1.080.000 240.000

15 Khúc Văn Tuấn 28/06/1964 033064001907 TDP Cẩm Quan 2 1.000.000 1.080.000 240.000

16 Phạm Văn Vệ 10/11/1964 033064003458 TDP Cẩm Quan 2 1.000.000 1.080.000 240.000

17 Đỗ Thị Bích 17/03/1960 033160006199 TDP Cẩm Sơn 2 1.000.000 1.080.000 240.000

18 Đỗ Văn Dũng 01/07/1958 033058002544 TDP Cẩm Sơn 2 1.000.000 1.080.000 240.000

19 Khúc Thị Gọt 01/01/1952 033152000151 TDP Cẩm Sơn 2 1.000.000 1.080.000 240.000

20 Phan Thị Luyến 01/01/1961 033161003169 TDP Cẩm Sơn 2 1.000.000 1.080.000 240.000

21 Đặng Đình Mẩn 05/08/1963 033063004048 TDP Cẩm Sơn 2 1.000.000 1.080.000 240.000

22 Đỗ Thị Nhổm 01/01/1946 033146006189 TDP Cẩm Sơn 2 1.000.000 1.080.000 240.000

23 Đặng Đình Quang 17/07/1962 033062001248 TDP Cẩm Sơn 2 1.000.000 1.080.000 240.000



24 Đỗ Kim Quy 30/06/1956 033056008565 TDP Cẩm Sơn 2 1.000.000 1.080.000 240.000

25 Đỗ Văn Sinh 11/08/1957 033057004439 TDP Cẩm Sơn 2 1.000.000 1.080.000 240.000

26 Đỗ Thị Thơi 26/12/1954 033154001935 TDP Cẩm Sơn 2 1.000.000 1.080.000 240.000

27 Nguyễn Đình Dũng 10/02/1957 033057008310 TDP Cộng Hòa 2 1.000.000 1.080.000 240.000

28 Vũ Đình Dũng 29/10/1957 033057003607 TDP Cộng Hòa 2 1.000.000 1.080.000 240.000

29 Đỗ Đình Hưng 23/01/1956 033056001300 TDP Cộng Hòa 2 1.000.000 1.080.000 240.000

30 Đỗ Đình Mạnh 05/11/1956 033056002964 TDP Cộng Hòa 2 1.000.000 1.080.000 240.000

31 Nguyễn Huyền Ngọc 29/09/1958 033158012277 TDP Cộng Hòa 2 1.000.000 1.080.000 240.000

32 Nguyễn Đình Phùng 10/08/1957 033057002287 TDP Cộng Hòa 2 1.000.000 1.080.000 240.000

33 Phạm Xuân Vũ 15/03/1963 033063009187 TDP Cộng Hòa 2 1.000.000 1.080.000 240.000

34 Ngô Thị Dân 14/08/1963 033163004230 TDP Dâu Bùi 2 1.000.000 1.080.000 240.000

35 Nguyễn Thị Dót 02/12/1959 033159002012 TDP Dâu Bùi 2 1.000.000 1.080.000 240.000

36 Phạm Thị Học 06/07/1960 033160016383 TDP Dâu Bùi 2 1.000.000 1.080.000 240.000

37 Đỗ Thị Mận 01/01/1961 033161004208 TDP Dâu Bùi 2 1.000.000 1.080.000 240.000

38 Phạm Thị Tú 01/01/1958 033158005850 TDP Dâu Bùi 2 1.000.000 1.080.000 240.000



39 Khúc Thị Thanh 01/01/1955 033155007456 TDP Dâu Bùi 2 1.000.000 1.080.000 240.000

40 Khúc Thị Thơm 01/01/1962 033162012572 TDP Dâu Bùi 2 1.000.000 1.080.000 240.000

41 Nguyễn Xuân Trọng 14/06/1951 033051005479 TDP Dâu Bùi 2 1.000.000 1.080.000 240.000

42 Đào Thị Biên 01/01/1949 033149008902 TDP Kim Trang 2 1.000.000 1.080.000 240.000

43 Trần Cự 01/01/1942 033042001540 TDP Kim Trang 2 1.000.000 1.080.000 240.000

44 Trần Văn Dổi 01/01/1940 033040006291 TDP Kim Trang 2 1.000.000 1.080.000 240.000

45 Cao Thị Loan 01/01/1957 033157008992 TDP Kim Trang 2 1.000.000 1.080.000 240.000

46 Nguyễn Văn Ngà 01/01/1961 033061004502 TDP Kim Trang 2 1.000.000 1.080.000 240.000

47 Phạm Thị Rổ 01/01/1953 033153006520 TDP Kim Trang 2 1.000.000 1.080.000 240.000

48 Nguyễn Bá Bảo 01/01/1950 033050007759 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

49 Vũ Đình Chiển 16/02/1956 033056001735 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

50 Vũ Đình Chiến 01/01/1954 033054008415 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

51 Chu Thị Dáy 01/01/1952 033152008003 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

52 Đỗ Thị Đến 09/10/1961 033161010288 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

53 Hoàng Văn Đoạn 01/01/1964 033064009557 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000



54 Nguyễn Trọng Huấn 01/01/1962 033062012492 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

55 Khúc Xuân Huyên 01/01/1952 033052000425 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

56 Đào Hữu Huynh 05/03/1963 033063000224 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

57 Hoàng Văn Hưng 01/01/1962 033062012456 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

58 Hoàng Văn Hưng 12/10/1958 033058001467 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

59 Hoàng Thị Khua 01/01/1951 033151006320 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

60 Nguyễn Thị Mắn 10/04/1962 033162013184 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

61 Nguyễn Thị Miên 01/01/1950 033150000475 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

62 Nguyễn Thị Miền 07/03/1962 033162003268 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

63 Hoàng Văn Tấn 01/01/1957 033057008268 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

64 Đặng Thị Thư 01/01/1961 033161008362 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

65 Nguyễn Bá Trà 01/01/1952 033052006145 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

66 Nguyễn Thị Vét 01/01/1952 033152000121 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

67 Vũ Thị Xa 13/04/1957 033157010970 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

68 Chu Thị Dáng 01/01/1963 033163000592 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000



69 Vũ Khả Độ 05/08/1954 033054000292 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

70 Vũ Thị Gái 01/01/1937 033137006834 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

71 Phạm Văn Liên 01/04/1964 033064001697 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

72 Vũ Thị Liên 26/07/1958 033158000573 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

73 Trịnh Xuân Lưu 08/01/1962 033062003016 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

74 Vũ Thị Mý 21/03/1955 033155002282 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

75 Trịnh Văn Ngang 24/07/1960 033060005640 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

76 Trần Thị Nguyên 01/01/1965 033165003722 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

77 Phạm Văn Quyết 01/01/1955 033055006986 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

78 Phạm Thị Sỹ 01/01/1959 033159000425 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

79 Vũ Văn Thọ 15/07/1966 033066009863 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 220.000

Tháng 7 là đối tượng NKT từ 

đủ 16-60 tuổi; tháng 8,9 là đối 

tượng NKT là NCT

80 Trịnh Văn Thuần 01/05/1965 033065013793 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

81 Nguyễn Thị Thưởng 05/02/1957 033157012861 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

82 Nguyễn Văn Về 20/12/1963 033063004314 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

83 Phạm Thị Bê 01/08/1939 033139000949 TDP Nhuận Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000



84 Phạm Thị Hạnh 01/01/1956 033156001868 TDP Nhuận Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

85 Phạm Thị Kiểu 01/01/1958 033158012636 TDP Nhuận Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

86 Luyện Thị Ky 01/01/1947 033147005135 TDP Nhuận Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

87 Ứng Thị Lan 01/01/1955 033155003850 TDP Nhuận Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

88 Đỗ Thị Ngừ 27/04/1948 033148001435 TDP Nhuận Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

89 Nguyễn Văn Tuy 01/01/1948 033048004856 TDP Nhuận Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

90 Luyện Văn Viên 10/01/1963 033063002266 TDP Nhuận Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

91 Nguyễn Văn Đỉu 01/01/1951 033051000074
TDP Phan Đình 

Phùng
2 1.000.000 1.080.000 240.000

92 Vũ Ngọc Giản 02/01/1958 033058006607
TDP Phan Đình 

Phùng
2 1.000.000 1.080.000 240.000

93 Phạm Thị Hà 07/02/1954 033154005368
TDP Phan Đình 

Phùng
2 1.000.000 1.080.000 240.000

94 Nguyễn Thị Khoa 15/08/1959 040159015470
TDP Phan Đình 

Phùng
2 1.000.000 1.080.000 240.000

95 Nguyễn Thị Liên 01/01/1949 033149006827
TDP Phan Đình 

Phùng
2 1.000.000 1.080.000 240.000

96 Vương Văn Lộ 01/01/1966 033066005133
TDP Phan Đình 

Phùng
2 1.000.000 1.080.000 240.000

97 Vương Văn Tư 01/01/1955 033055004520
TDP Phan Đình 

Phùng
2 1.000.000 1.080.000 240.000

98 Vương Văn Vinh 01/01/1938 033038005433
TDP Phan Đình 

Phùng
2 1.000.000 1.080.000 240.000



99
Nguyễn Thị Thanh 

Hải
05/06/1954 033154003012 TDP Phố Bần 2 1.000.000 1.080.000 240.000

100 Nguyễn Thị Hạnh 26/06/1960 001160037292 TDP Phố Bần 2 1.000.000 1.080.000 240.000

101 Nguyễn Xuân Hào 10/03/1960 033060005176 TDP Phố Bần 2 1.000.000 1.080.000 240.000

102 Trần Thị Bàng 15/01/1959 035159009889 TDP Phố Nối 2 1.000.000 1.080.000 240.000

103 Đào Kim Dung 30/04/1964 019164000128 TDP Phố Nối 2 1.000.000 1.080.000 240.000

104 Vũ Long Vịnh 06/02/1960 033060004899 TDP Phú Đa 2 1.000.000 1.080.000 240.000

105 Vũ Thị Hà 01/01/1963 027163000216 TDP Phúc Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

106 Chu Văn Khuyên 01/01/1949 033049005264 TDP Phúc Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

107 Lê Thị Lành 03/09/1956 033156004938 TDP Phúc Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

108 Nguyễn Thị Nhứng 17/05/1946 033146004043 TDP Phúc Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

109 Nguyễn Thị Tuất 01/01/1958 033158013967 TDP Phúc Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

110 Đào Thị Bé 01/01/1947 033147001287 TDP Tiên Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

111 Lỗ Thị Chăm 01/01/1963 033163010561 TDP Tiên Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

112 Lương Khắc Giữa 01/01/1966 033066003290 TDP Tiên Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

113 Lương Khắc Quế 07/05/1957 033057004438 TDP Tiên Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000



114 Phan Thị Quế 01/01/1945 033145005784 TDP Tiên Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

115 Phạm Thị Bần 30/12/1954 033154007612 TDP Văn Nhuế 2 1.000.000 1.080.000 240.000

116 Đặng Thị Khứ 06/08/1936 033136003571 TDP Văn Nhuế 2 1.000.000 1.080.000 240.000

117 Nguyễn Thị Phương 20/11/1954 033154007578 TDP Văn Nhuế 2 1.000.000 1.080.000 240.000

118 Trần Thị Phượng 01/01/1957 033157007589 TDP Văn Nhuế 2 1.000.000 1.080.000 240.000

119 Đặng Thị Quân 12/06/1958 033158009324 TDP Văn Nhuế 2 1.000.000 1.080.000 240.000

120 Nguyễn Quang Thạch 03/03/1957 033057010734 TDP Văn Nhuế 2 1.000.000 1.080.000 240.000

121 Đặng Thị Thành 14/10/1952 033152008549 TDP Văn Nhuế 2 1.000.000 1.080.000 240.000

122 Đặng Văn Thọ 12/12/1963 033063005647 TDP Văn Nhuế 2 1.000.000 1.080.000 240.000

123 Đặng Thị Dân 01/01/1960 033160008511 TDP Yên Ngọc 2 1.000.000 1.080.000 240.000

124 Trử Văn Đàn 01/01/1954 033054007702 TDP Yên Ngọc 2 1.000.000 1.080.000 240.000

125 Vũ Thị Điệp 17/08/1958 033158000153 TDP Yên Ngọc 2 1.000.000 1.080.000 240.000

126 Nguyễn Thị Nga 01/01/1955 033155002141 TDP Yên Ngọc 2 1.000.000 1.080.000 240.000

127 Đỗ Khắc Thọ 17/02/1960 033060007816 TDP Yên Ngọc 2 1.000.000 1.080.000 240.000

128 Nguyễn Văn Vẻ 02/05/1961 033061007249 TDP Yên Ngọc 2 1.000.000 1.080.000 240.000



129 Nguyễn Văn Xuân 01/01/1963 033063007284 TDP Yên Ngọc 2 1.000.000 1.080.000 240.000

130 Đặng Văn Chiến 02/01/1954 033054008236 TDP Yên Tập 2 1.000.000 1.080.000 240.000

131 Nguyễn Thị Chụm 11/10/1963 033163011792 TDP Yên Tập 2 1.000.000 1.080.000 240.000

132 Nguyễn Văn Dựa 01/01/1935 033035000065 TDP Yên Tập 2 1.000.000 1.080.000 240.000

133 Nguyễn Đình Đáng 05/12/1960 033060009905 TDP Yên Tập 2 1.000.000 1.080.000 240.000

134 Nguyễn Văn Lẩn 19/06/1952 033052000377 TDP Yên Tập 2 1.000.000 1.080.000 240.000

135 Nguyễn Thị Nhờ 25/05/1956 033156001625 TDP Yên Tập 2 1.000.000 1.080.000 240.000

136 Nguyễn Văn Quân 01/01/1963 033063010272 TDP Yên Tập 2 1.000.000 1.080.000 240.000

137 Lê Thị Sáng 01/01/1954 033154000856 TDP Yên Tập 2 1.000.000 1.080.000 240.000

138 Đặng Thị Tươi 01/01/1966 033166012629 TDP Yên Tập 2 1.000.000 1.080.000 240.000

139 Nguyễn Văn Trực 01/01/1946 033046003098 TDP Yên Tập 2 1.000.000 1.080.000 240.000

VII 0 0 7.200.000

1 Nguyễn Hồng Phong 17/02/2015 033215007712 TDP An Tháp 2 1.000.000 1.080.000 240.000

2 Vũ Lê Quý Anh 25/10/2013 033213006148 TDP Cẩm Quan 2 1.000.000 1.080.000 240.000

3 Khúc Đăng Khoa 26/11/2016 033216009302 TDP Cẩm Quan 2 1.000.000 1.080.000 240.000

NKT nặng là trẻ em



4 Lê Huy Vũ 17/08/2013 033213011341 TDP Cẩm Quan 2 1.000.000 1.080.000 240.000

5 Phan Hoàng Hải Đăng 06/06/2014 033214002297 TDP Cẩm Sơn 2 1.000.000 1.080.000 240.000

6 Nguyễn Gia Bảo 06/11/2019 033219002818 TDP Cộng Hòa 2 1.000.000 1.080.000 240.000

7 Phạm Tấn Phát 02/10/2019 033219001332 TDP Dâu Bùi 2 1.000.000 1.080.000 240.000

8 Quản Minh Tiến 27/07/2013 033213009029 TDP Dâu Bùi 2 1.000.000 1.080.000 240.000

9 Nguyễn Văn Tùng 06/08/2011 033211004047 TDP Dâu Bùi 2 1.000.000 1.080.000 240.000

10 Đào Trường Sơn 22/03/2015 033215016363 TDP Kim Trang 2 1.000.000 1.080.000 240.000

11 Quách Hải Anh 07/06/2015 033215014342 TDP Lỗ Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

12 Vũ Phạm Minh Phong 18/02/2018 033218012316 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

13 Trần Phú Thiện 29/10/2019 034219010965 TDP Nguyễn Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

14 Nguyễn Duy Khôi 19/09/2015 033215007612 TDP Nhuận Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

15 Nguyễn Ngọc Lan 15/03/2017 033317009054 TDP Nhuận Xá 2 1.000.000 1.080.000 240.000

16 Nguyễn Phú Quang 26/09/2011 033211005406
TDP Phan Đình 

Phùng
2 1.000.000 1.080.000 240.000

17 Đào Quang Hào 05/05/2013 033213004622 TDP Phố Nối 2 1.000.000 1.080.000 240.000

18 Lưu Thảo Linh 05/03/2014 033314000130 TDP Phố Nối 2 1.000.000 1.080.000 240.000



19 Ngô Hiển Vinh 01/11/2019 033219002755 TDP Phố Nối 2 1.000.000 1.080.000 240.000

20 Nguyễn Minh Châu 19/03/2011 033311007799 TDP Phú Đa 2 1.000.000 1.080.000 240.000

21 Vũ Hồng Anh 20/09/2015 033315007544 TDP Văn Nhuế 2 1.000.000 1.080.000 240.000

22 Lưu Huyền Anh 04/08/2020 033320005595 TDP Văn Nhuế 2 1.000.000 1.080.000 240.000

23 Đặng Thái Anh 27/07/2011 033211015200 TDP Văn Nhuế 2 1.000.000 1.080.000 240.000

24 Nguyễn Bảo Long 07/03/2012 033212005437 TDP Văn Nhuế 2 1.000.000 1.080.000 240.000

25 Đặng Duy Mạnh 25/07/2018 033218007182 TDP Văn Nhuế 2 1.000.000 1.080.000 240.000

26 Nguyễn Bảo Ngọc 19/12/2014 033314005968 TDP Văn Nhuế 2 1.000.000 1.080.000 240.000

27 Đỗ Hải Đăng 04/05/2019 033219012386 TDP Yên Ngọc 2 1.000.000 1.080.000 240.000

28 Đặng Gia Hưng 24/07/2019 033219008331 TDP Yên Ngọc 2 1.000.000 1.080.000 240.000

29 Đỗ Tuấn Thành 07/06/2019 033219014163 TDP Yên Ngọc 2 1.000.000 1.080.000 240.000

30 Nguyễn Bảo An 21/01/2015 033215010472 TDP Yên Tập 2 1.000.000 1.080.000 240.000

VIII 0 0 11.760.000

1 Chu Thị Huyền 08/10/1971 033171002964 TDP An Tháp 1 500.000 540.000 120.000

2 Chu Thị Nền 07/05/1971 033171015519 TDP An Tháp 1 500.000 540.000 120.000

Chăm sóc: NKT đặc biệt nặng được nuôi dưỡng trực tiếp, chăm 

sóc



3 Chu Thị Phương 11/02/1976 033072002132 TDP An Tháp 1 500.000 540.000 120.000

4 Khúc Thị Hồng Vân 29/10/1972 033172005554 TDP An Tháp 1 500.000 540.000 120.000

5 Đinh Thị Biên 06/06/1968 033168002815 TDP Cẩm Quan 1 500.000 540.000 120.000

6 Nguyễn Thị Cải 10/11/1966 033166002440 TDP Cẩm Quan 1 500.000 540.000 120.000

7 Vũ Văn Định 01/08/1976 033076003885 TDP Cẩm Quan 1 500.000 540.000 120.000

8 Vũ Văn Hải 05/05/1972 033072002412 TDP Cẩm Quan 1 500.000 540.000 120.000

9 Vũ Thị Huệ 10/11/1993 033193003732 TDP Cẩm Quan 1 500.000 540.000 120.000

10 Đinh Văn Loan 10/11/1956 033056001442 TDP Cẩm Quan 1 500.000 540.000 120.000

11 Nguyễn Thị Lớp 05/01/1965 033165008520 TDP Cẩm Quan 1 500.000 540.000 120.000

12 Lê Thị Sáu 26/09/1971 033171002661 TDP Cẩm Quan 1 500.000 540.000 120.000

13 Khúc Văn Sệ 28/08/1968 033068002978 TDP Cẩm Quan 1 500.000 540.000 120.000

14 Khúc Văn Sệ 28/08/1968 033068002978 TDP Cẩm Quan 1 500.000 540.000 120.000

15 Vũ Thị Thiềm 19/12/1975 033175006233 TDP Cẩm Quan 1 500.000 540.000 120.000

16 Vũ Thị Thủy 19/07/1985 033185005411 TDP Cẩm Quan 1 500.000 540.000 120.000

17 Khúc Ngọc Văn 26/12/1964 033064002904 TDP Cẩm Quan 1 500.000 540.000 120.000



18 Đặng Đình Đáng 15/12/1947 033047001799 TDP Cẩm Sơn 1 500.000 540.000 120.000

19 Nguyễn Thị Huân 10/08/1958 033158000509 TDP Cẩm Sơn 1 500.000 540.000 120.000

20 Nguyễn Thị Hương 17/01/1971 033171002803 TDP Cẩm Sơn 1 500.000 540.000 120.000

21 Nguyễn Thị Thao 13/01/1969 033169008064 TDP Cẩm Sơn 1 500.000 540.000 120.000

22 Bùi Thị Thoan 20/12/1991 033191013144 TDP Cẩm Sơn 1 500.000 540.000 120.000

23 Đỗ Thị Hồng 09/06/1961 033161000159 TDP Cộng Hòa 1 500.000 540.000 120.000

24 Đào Thị Phượng 05/10/1964 033164003873 TDP Cộng Hòa 1 500.000 540.000 120.000

25 Nguyễn Văn Tiến 29/10/1965 033065004040 TDP Cộng Hòa 1 500.000 540.000 120.000

26 Trần Văn Thủy 20/07/1969 033069004351 TDP Cộng Hòa 1 500.000 540.000 120.000

27 Nguyễn Xuân Trường 28/03/1967 033067000236 TDP Cộng Hòa 1 500.000 540.000 120.000

28 Phạm Hùng Cường 13/07/1984 033049001169 TDP Dâu Bùi 1 500.000 540.000 120.000

29 Đặng Thị Dung 01/12/1962 033162005627 TDP Dâu Bùi 1 500.000 540.000 120.000

30 Phạm Thị Giang 01/12/1987 033187008306 TDP Dâu Bùi 1 500.000 540.000 120.000

31 Nguyễn Thị Thanh 25/12/1958 033158005640 TDP Dâu Bùi 1 500.000 540.000 120.000

32 Vũ Văn Thật 21/10/1981 033081006672 TDP Dâu Bùi 1 500.000 540.000 120.000



33 Nguyễn Thị Xếp 01/01/1957 033157007254 TDP Dâu Bùi 1 500.000 540.000 120.000

34 Nguyễn Thị Hường 13/07/1975 033175007558 TDP Kim Trang 1 500.000 540.000 120.000

35 Vũ Thị Nhàn 01/01/1967 033167005115 TDP Kim Trang 1 500.000 540.000 120.000

36 Trần Thị Thúy Oanh 19/05/1969 033169012858 TDP Kim Trang 1 500.000 540.000 120.000

37 Chu Thị Đỗ 01/01/1947 033147006110 TDP Lỗ Xá 1 500.000 540.000 120.000

38 Đào Duy Giang 28/09/1980 033080013584 TDP Lỗ Xá 1 500.000 540.000 120.000

39 Nguyễn Thị Hạnh 08/08/1959 033159003219 TDP Lỗ Xá 1 500.000 540.000 120.000

40 Lê Quang Hưởng 18/10/1982 033082033513 TDP Lỗ Xá 1 500.000 540.000 120.000

41 Đặng Bá Khánh 15/11/1987 033087017214 TDP Lỗ Xá 1 500.000 540.000 120.000

42 Đặng Thị Lục 03/01/1965 033165004824 TDP Lỗ Xá 1 500.000 540.000 120.000

43 Đặng Thị Mỹ 01/01/1964 033164012168 TDP Lỗ Xá 1 500.000 540.000 120.000

44 Đào Văn Nghị 02/04/1974 033074009241 TDP Lỗ Xá 1 500.000 540.000 120.000

45 Đào Văn Nguyên 09/02/1976 033076013901 TDP Lỗ Xá 1 500.000 540.000 120.000

46
Nguyễn Thị Hồng 

Hiến
11/08/1984 033184006618 TDP Nguyễn Xá 1 500.000 540.000 120.000

47 Vũ Thị Mười 26/02/1973 033173003022 TDP Nguyễn Xá 1 500.000 540.000 120.000



48 Vũ Thị Phượng 03/09/1978 033178000644 TDP Nguyễn Xá 1 500.000 540.000 120.000

49 Nguyễn Thị Thanh 18/08/1997 033197001064 TDP Nguyễn Xá 1 500.000 540.000 120.000

50 Phạm Thị Xếp 19/09/1943 033143000155 TDP Nguyễn Xá 1 500.000 540.000 120.000

51 Nguyễn Thị Yến 09/07/1976 033176003041 TDP Nguyễn Xá 1 500.000 540.000 120.000

52 Nguyễn Văn Đăng 27/02/1977 033077005882 TDP Nhuận Xá 1 500.000 540.000 120.000

53 Luyện Thị Mùa 06/06/1982 033182004751 TDP Nhuận Xá 1 500.000 540.000 120.000

54 Phạm Anh Phương 18/08/1975 033075001561 TDP Nhuận Xá 1 500.000 540.000 120.000

55 Phạm Văn Sáng 23/03/1989 033089016754 TDP Nhuận Xá 1 500.000 540.000 120.000

56 Phạm Văn Tuyển 10/05/1986 033151001916 TDP Nhuận Xá 1 500.000 540.000 120.000

57 Vương Văn Bình 20/01/1957 033057001056
TDP Phan Đình 

Phùng
1 500.000 540.000 120.000

58 Nguyễn Thị Sắc 06/10/1975 033175007223
TDP Phan Đình 

Phùng
1 500.000 540.000 120.000

59 Nguyễn Thị Xuân 10/01/1969 033169008522
TDP Phan Đình 

Phùng
1 500.000 540.000 120.000

60 Lưu Công Bằng 06/10/1978 033078000801 TDP Phố Bần 1 500.000 540.000 120.000

61 Trần Thị Hiền 06/07/1985 030185000414 TDP Phố Bần 1 500.000 540.000 120.000

62 Nguyễn Thị Nhài 01/01/1964 033164003995 TDP Phố Bần 1 500.000 540.000 120.000



63 Đinh Thị Kim Thoa 01/03/1974 025174000605 TDP Phố Bần 1 500.000 540.000 120.000

64 Lương Thị Hưng 10/01/1970 033170011460 TDP Phố Nối 1 500.000 540.000 120.000

65 Lê Thị Lựa 04/04/1954 033154001017 TDP Phố Nối 1 500.000 540.000 120.000

66 Bùi Thị Hường 19/08/1983 033183000603 TDP Phú Đa 1 500.000 540.000 120.000

67 Nguyễn Thị Yên 01/12/1964 033164000559 TDP Phú Đa 1 500.000 540.000 120.000

68 Bùi Văn Binh 21/01/1961 033061007603 TDP Phúc Xá 1 500.000 540.000 120.000

69 Vũ Thị Mai 07/09/1974 033174010056 TDP Phúc Xá 1 500.000 540.000 120.000

70 Bùi Văn Thuật 01/01/1975 033075014103 TDP Phúc Xá 1 500.000 540.000 120.000

71 Đỗ Thị Biết 22/03/1968 033168005053 TDP Tiên Xá 1 500.000 540.000 120.000

72 Vương Thị Giang 13/07/1979 033179005659 TDP Tiên Xá 1 500.000 540.000 120.000

73 Đỗ Quang Hàng 01/01/1946 033046002970 TDP Tiên Xá 1 500.000 540.000 120.000

74 Nguyễn Thị Hiền 10/10/1972 033172005566 TDP Tiên Xá 1 500.000 540.000 120.000

75 Phan Văn Hiến 29/01/1957 033057002121 TDP Tiên Xá 1 500.000 540.000 120.000

76 Đỗ Thị Mau 18/06/1960 033160002085 TDP Tiên Xá 1 500.000 540.000 120.000

77 Đỗ Trác Nuôi 13/08/1944 033044000574 TDP Tiên Xá 1 500.000 540.000 120.000



78 Đặng Thị Bắc 14/01/1959 033159000244 TDP Văn Nhuế 1 500.000 540.000 120.000

79 Phạm Đức Hiệp 18/03/1984 033084004718 TDP Văn Nhuế 1 500.000 540.000 120.000

80 Đặng Bá Liêm 17/07/1970 033070004846 TDP Văn Nhuế 1 500.000 540.000 120.000

81 Vũ Thị Bến 06/02/1980 033180005214 TDP Yên Ngọc 1 500.000 540.000 120.000

82 Nguyễn Thị Chinh 01/01/1961 033161010634 TDP Yên Ngọc 1 500.000 540.000 120.000

83 Đỗ Thị Chuyên 05/01/1963 033163003140 TDP Yên Ngọc 1 500.000 540.000 120.000

84 Đinh Thị Hà 24/05/1967 033167005397 TDP Yên Ngọc 1 500.000 540.000 120.000

85 Vũ Tuấn Hùng 07/09/1982 033082000406 TDP Yên Ngọc 1 500.000 540.000 120.000

86 Nguyễn Thị Liệu 31/07/1986 033186003081 TDP Yên Ngọc 1 500.000 540.000 120.000

87 Nguyễn Văn Ngân 02/12/1960 033060002371 TDP Yên Ngọc 1 500.000 540.000 120.000

88 Hoàng Thị Phiến 01/01/1957 033157000118 TDP Yên Ngọc 1 500.000 540.000 120.000

89 Đỗ Thúy Tình 30/01/1955 033155001310 TDP Yên Ngọc 1 500.000 540.000 120.000

90 Nguyễn Thị Tĩnh 20/10/1969 033169001616 TDP Yên Ngọc 1 500.000 540.000 120.000

91 Đỗ Văn Thanh 23/08/1969 033069006476 TDP Yên Ngọc 1 500.000 540.000 120.000

92 Đặng Xuân Vũ 27/05/1967 033067001584 TDP Yên Ngọc 1 500.000 540.000 120.000



93 Đỗ Văn Vũ 12/05/1989 033089016446 TDP Yên Ngọc 1 500.000 540.000 120.000

94 Lê Thị Bừng 06/08/1963 033163004336 TDP Yên Tập 1 500.000 540.000 120.000

95 Dương Thị Huyền 18/10/1982 033182002643 TDP Yên Tập 1 500.000 540.000 120.000

96 Nguyễn Thị Lan 20/02/1948 033148000748 TDP Yên Tập 1 500.000 540.000 120.000

97 Nguyễn Văn Quyết 01/07/1979 033079003697 TDP Yên Tập 1 500.000 540.000 120.000

98 Nguyễn Thị Thuyết 06/04/1968 033168013106 TDP Yên Tập 1 500.000 540.000 120.000

IX 0 0 1.440.000

1 Đinh Thị Thuyết 01/01/1959 033159014718 TDP Dâu Bùi 6 3.000.000 3.240.000 720.000

2 Chu Tuấn Tình 01/01/1966 033066000298 TDP Lỗ Xá 6 3.000.000 3.240.000 720.000

X 0 0 13.680.000

1 Nguyễn Thị Nhớ 01/01/1966 033166003402 TDP An Tháp 6 3.000.000 3.240.000 720.000

2 Nguyễn Thị Cảnh 05/03/1962 033162003440 TDP Cộng Hòa 6 3.000.000 3.240.000 720.000

3 Lê Thị Điển 04/06/1959 033159000603 TDP Cộng Hòa 6 3.000.000 3.240.000 720.000

NQ815. NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi thường trú trên địa bàn 

các phường thuộc hộ nghèo không có Chồng/vợ, con, cháu nội, 

cháu ngoại  hoặc có nhưng người này đang hưởng TCXH hàng 

tháng

NQ815. NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi thường trú trên địa bàn 

các phường thuộc hộ cận nghèo không có Chồng/vợ, con, cháu 

nội, cháu ngoạihoặc có nhưng người này đang hưởng TCXH 

hàng tháng



4 Nguyễn Thị Thu Hà 26/06/1952 033152000216 TDP Cộng Hòa 6 3.000.000 3.240.000 720.000

5 Đào Thị Mai 01/01/1965 033165012341 TDP Cộng Hòa 6 3.000.000 3.240.000 720.000

6 Đào Thị Mận 10/11/1958 033158003107 TDP Cộng Hòa 6 3.000.000 3.240.000 720.000

7 Nguyễn Thị Mỳ 15/11/1958 033158014777 TDP Cộng Hòa 6 3.000.000 3.240.000 720.000

8 Ngô Thị Ngọ 10/06/1955 033155003754 TDP Cộng Hòa 6 3.000.000 3.240.000 720.000

9 Nguyễn Minh Phượng 07/06/1965 033165003802 TDP Cộng Hòa 6 3.000.000 3.240.000 720.000

10 Đỗ Thị Vinh 03/06/1961 033161001302 TDP Cộng Hòa 6 3.000.000 3.240.000 720.000

11 Nguyễn Thị Vui 01/01/1964 033164012760 TDP Kim Trang 6 3.000.000 3.240.000 720.000

12 Nguyễn Thị Lai 01/01/1950 033150006424 TDP Lỗ Xá 6 3.000.000 3.240.000 720.000

13 Nguyễn Thị Chính 01/01/1962 033162002124 TDP Nguyễn Xá 6 3.000.000 3.240.000 720.000

14 Nguyễn Thị Luyến 03/01/1964 033164014035 TDP Nguyễn Xá 6 3.000.000 3.240.000 720.000

15 Nguyễn Thị Thêu 01/05/1952 033152001473 TDP Nguyễn Xá 6 3.000.000 3.240.000 720.000

16 Hà Thị Xuân 01/01/1965 033165012451 TDP Phố Nối 6 3.000.000 3.240.000 720.000

17 Phạm Thị Định 04/03/1959 033159011791 TDP Yên Tập 6 3.000.000 3.240.000 720.000

18 Nguyễn Thị Hướng 28/05/1954 033154006777 TDP Yên Tập 6 3.000.000 3.240.000 720.000



19 Nguyễn Thị Mẫn 28/02/1965 033165001354 TDP Yên Tập 6 3.000.000 3.240.000 720.000

XI 0 0 12.960.000

1 Chu Thị Hoạch 01/01/1952 033152001490 TDP An Tháp 6 3.000.000 3.240.000 720.000

2 Khúc Thị Hụt 01/01/1958 033158013386 TDP Cẩm Quan 6 3.000.000 3.240.000 720.000

3 Lê Thị Miến 01/01/1960 033160011357 TDP Cẩm Quan 6 3.000.000 3.240.000 720.000

4 Phạm Thị Mỷ 01/01/1958 033158023677 TDP Cẩm Quan 6 3.000.000 3.240.000 720.000

5 Đỗ Thị Luyến 01/01/1963 033163005482 TDP Cẩm Sơn 6 3.000.000 3.240.000 720.000

6 Nguyễn Thị Uyên 30/12/1958 033158011796 TDP Cẩm Sơn 6 3.000.000 3.240.000 720.000

7 Nguyễn Thị Năm 12/09/1965 033165001385 TDP Cộng Hòa 6 3.000.000 3.240.000 720.000

8 Nguyễn Đức Tường 05/02/1962 033062001701 TDP Cộng Hòa 6 3.000.000 3.240.000 720.000

9 Lê Thị Việt 23/07/1959 033159003495 TDP Cộng Hòa 6 3.000.000 3.240.000 720.000

10 Vũ Văn Hiển 19/01/1965 033065000447 TDP Nguyễn Xá 6 3.000.000 3.240.000 720.000

11 Phạm Thị Thực 01/06/1964 033164001691 TDP Nguyễn Xá 6 3.000.000 3.240.000 720.000

12 Hà Hải Vân 28/11/1960 033160003254 TDP Phố Bần 6 3.000.000 3.240.000 720.000

NQ815. NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi thường trú trên địa bàn 

các phường thuộc hộ thoát cận nghèo không có Chồng/vợ, con, 

cháu nội, cháu ngoại hoặc có nhưng người này đang hưởng 

TCXH hàng tháng



13 Vũ Thị An 06/10/1957 033157003094 TDP Phú Đa 6 3.000.000 3.240.000 720.000

14 Nguyễn Thị Ly 21/12/1958 033158003961 TDP Phú Đa 6 3.000.000 3.240.000 720.000

15 Đỗ Khắc Thăng 01/01/1964 033064002517 TDP Yên Ngọc 6 3.000.000 3.240.000 720.000

16 Nguyễn Thị Hảo 24/12/1960 033160006339 TDP Yên Tập 6 3.000.000 3.240.000 720.000

17 Nguyễn Thị Múc 06/07/1951 033151004782 TDP Yên Tập 6 3.000.000 3.240.000 720.000

18 Nguyễn Thị Thắm 19/09/1959 033159013640 TDP Yên Tập 6 3.000.000 3.240.000 720.000

XII 0 0 4.200.000

1 Trịnh Vũ Hoài An 14/05/2018 033318004249 TDP Cẩm Quan 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

2 Trần Kim Tuấn 21/07/2011 033211012306 TDP Cẩm Sơn 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

3 Đặng Bá An Khang 05/03/2021 033221002182 TDP Lỗ Xá 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

4 Phạm Nhật Minh 29/01/2016 033216013662 TDP Nguyễn Xá 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

5 Chu Yến Nhi 28/04/2011 033311007711 TDP Nguyễn Xá 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

6 Phạm Duy Thành 13/09/2021 033221007573 TDP Nhuận Xá 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

7 Lê Quang Huy 15/07/2016 033216011377 TDP Phố Bần 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

8 Đặng Thành Công 10/09/2012 033212001927 TDP Văn Nhuế 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

NQ815. NKT đặc biệt nặng là trẻ em (không thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo)



9 Hoàng Bích Phượng 30/07/2013 024313001813 TDP Yên Ngọc 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

10 Đỗ Hữu Trường 19/07/2016 033216006094 TDP Yên Ngọc 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

XIII 0 0 13.440.000

1 Khúc Thị Lan 01/01/1966 033166009070 TDP Cẩm Quan 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

2 Vũ Thị Một 01/06/1960 033160000498 TDP Cẩm Quan 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

3 Lê Văn Sáng 29/09/1964 033064002612 TDP Cẩm Quan 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

4 Phạm Thị Vè 01/01/1945 033145000741 TDP Cẩm Quan 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

5 Trần Thị Lượt 06/01/1952 033152003192 TDP Cẩm Sơn 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

6 Đỗ Thị Tâm 03/09/1940 033140000654 TDP Cộng Hòa 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

7 Phạm Thị Đập 16/04/1953 033153002976 TDP Dâu Bùi 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

8 Phạm Văn Miêu 08/11/1949 033049001169 TDP Dâu Bùi 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

9 Nguyễn Xuân Oanh 03/06/1966 033066002405 TDP Kim Trang 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

10 Nguyễn Thị De 18/08/1953 033153007598 TDP Lỗ Xá 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

11 Phạm Thị Đón 20/02/1958 033158010846 TDP Lỗ Xá 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

12 Nguyễn Bá Hợp 01/01/1959 033059008605 TDP Lỗ Xá 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

NQ815. NKT đặc biệt nặng là người cao tuổi (không thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo)



13 Hoàng Văn Ngọc 27/01/1958 033058002542 TDP Lỗ Xá 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

14 Phạm Văn Sáng 01/01/1957 033057011459 TDP Nguyễn Xá 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

15 Nguyễn Thị An 01/01/1943 033143004862 TDP Nhuận Xá 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

16 Nguyễn Thị Cơ 01/03/1951 033151001916 TDP Nhuận Xá 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

17 Phạm Văn Lợi 01/01/1942 033042001223 TDP Nhuận Xá 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

18 Lưu Đình Bốn 01/01/1943 033043004148 TDP Phố Bần 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

19 Từ Thị Chung 02/02/1961 020161000022 TDP Phố Bần 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

20 Phạm Văn Hiếu 25/07/1959 033059000163 TDP Phố Bần 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

21 Đặng Đức Còn 19/08/1950 033050007547 TDP Phố Nối 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

22 Nguyễn Văn Tấn 01/01/1966 033066002192 TDP Phú Đa 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

23 Nguyễn Thị Cúc 01/01/1954 033154009939 TDP Tiên Xá 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

24 Vũ Thị Nhận 01/01/1947 030147007892 TDP Tiên Xá 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

25 Đỗ Trác Trung 02/04/1966 033066011710 TDP Tiên Xá 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

26 Đỗ Khắc Cỏn 01/01/1964 033064009330 TDP Yên Ngọc 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

27 Vũ Văn Cự 07/06/1965 033065012937 TDP Yên Ngọc 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000



28 Vũ Khúc Hoà 01/01/1963 033063000179 TDP Yên Ngọc 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

29 Nguyễn Thị Tảnh 15/10/1955 033155000666 TDP Yên Ngọc 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

30 Vũ Thị Trang 02/08/1962 033162000909 TDP Yên Ngọc 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

31 Vũ Xuân Yên 01/03/1960 033060012218 TDP Yên Ngọc 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

32 Phạm Văn Cạy 01/01/1949 033049000983 TDP Yên Tập 3,5 1.750.000 1.890.000 420.000

XIV 0 0 20.520.000

1 Đinh Văn Hải 15/05/1998 033098002084 TDP An Tháp 3 1.500.000 1.620.000 360.000

2 Vũ Văn Quảng 30/05/1972 033072002132 TDP An Tháp 3 1.500.000 1.620.000 360.000

3 Nguyễn Văn Thụy 23/12/1969 033069002855 TDP An Tháp 3 1.500.000 1.620.000 360.000

4 Phạm Thị Cảnh 29/07/1987 033187004623 TDP Cẩm Quan 3 1.500.000 1.620.000 360.000

5 Phạm Văn Hải 01/01/1969 033069011024 TDP Cẩm Quan 3 1.500.000 1.620.000 360.000

6 Khúc Văn Lê 26/08/1974 033074012106 TDP Cẩm Quan 3 1.500.000 1.620.000 360.000

7 Lưu Xuân Long 07/03/1982 033082005171 TDP Cẩm Quan 3 1.500.000 1.620.000 360.000

8 Trịnh Thị Tuyển 26/04/1976 033176006565 TDP Cẩm Quan 3 1.500.000 1.620.000 360.000

9 Khúc Thêm Thắng 01/09/1993 033093003719 TDP Cẩm Quan 3 1.500.000 1.620.000 360.000

NQ815. NKT đặc biệt nặng từ đủ 16 đến dưới 60 tuổi (không 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo)



10 Khúc Văn Trường 11/01/1999 033099009715 TDP Cẩm Quan 3 1.500.000 1.620.000 360.000

11 Khúc Thị Vinh 05/12/1993 033193009287 TDP Cẩm Quan 3 1.500.000 1.620.000 360.000

12 Phan Duy Mạnh 07/01/2008 033208006247 TDP Cẩm Sơn 3 1.500.000 1.620.000 360.000

13 Đỗ Văn Ngọc 15/07/1969 033069012838 TDP Cẩm Sơn 3 1.500.000 1.620.000 360.000

14 Đặng Văn Phúc 03/02/1987 033087003375 TDP Cẩm Sơn 3 1.500.000 1.620.000 360.000

15 Nguyễn Thị Chính 04/09/1967 033167009617 TDP Cộng Hòa 3 1.500.000 1.620.000 360.000

16 Trần Công Chung 23/10/1993 033093013524 TDP Cộng Hòa 3 1.500.000 1.620.000 360.000

17
Nguyễn Thị Mỹ 

Lương
03/11/1988 033188011970 TDP Cộng Hòa 3 1.500.000 1.620.000 360.000

18 Trần Văn Việt 14/12/1980 033080005791 TDP Cộng Hòa 3 1.500.000 1.620.000 360.000

19 Nguyễn Thị Dinh 20/08/1987 033187014228 TDP Dâu Bùi 3 1.500.000 1.620.000 360.000

20 Đinh Văn Duy 22/03/1983 033083005104 TDP Dâu Bùi 3 1.500.000 1.620.000 360.000

21 Nguyễn Thị Duyên 05/06/1981 033181011669 TDP Dâu Bùi 3 1.500.000 1.620.000 360.000

22 Khúc Văn Dương 28/09/1979 033079014008 TDP Dâu Bùi 3 1.500.000 1.620.000 360.000

23 Đinh Quang Điều 27/10/1993 033093006505 TDP Dâu Bùi 3 1.500.000 1.620.000 360.000

24 Đào Văn Hin 01/01/1972 033072014438 TDP Kim Trang 3 1.500.000 1.620.000 360.000



25 Lê Văn Ảnh 04/08/2003 033203013098 TDP Lỗ Xá 3 1.500.000 1.620.000 360.000

26 Nguyễn Thị Ánh 30/04/1977 033177004890 TDP Lỗ Xá 3 1.500.000 1.620.000 360.000

27 Nguyễn Bá Chiêm 01/01/1973 033073009214 TDP Lỗ Xá 3 1.500.000 1.620.000 360.000

28 Đặng Thị Thắm 01/01/1976 033176012192 TDP Lỗ Xá 3 1.500.000 1.620.000 360.000

29 Vũ Khả Dương 14/04/1974 033074003984 TDP Nguyễn Xá 3 1.500.000 1.620.000 360.000

30 Trịnh Thị Hương 17/07/1973 033173000621 TDP Nguyễn Xá 3 1.500.000 1.620.000 360.000

31 Vũ Kim Quảng 21/01/2001 033201007339 TDP Nguyễn Xá 3 1.500.000 1.620.000 360.000

32 Vũ Thị Tươi 26/03/2000 033300010714 TDP Nguyễn Xá 3 1.500.000 1.620.000 360.000

33 Nguyễn Huy Hoàng 24/10/2004 033204010611 TDP Nhuận Xá 3 1.500.000 1.620.000 360.000

34 Vương Văn Chung 11/06/1990 033090014360
TDP Phan Đình 

Phùng
3 1.500.000 1.620.000 360.000

35 Nguyễn Chất Hàm 20/10/1969 033069009509
TDP Phan Đình 

Phùng
3 1.500.000 1.620.000 360.000

36 Khúc Thị Vân 30/06/1993 033193008937
TDP Phan Đình 

Phùng
3 1.500.000 1.620.000 360.000

37 Đặng Quốc Trường 03/09/2001 033201000678 TDP Phố Nối 3 1.500.000 1.620.000 360.000

38 Lương Ngọc Yến 16/07/1974 033074010587 TDP Phố Nối 3 1.500.000 1.620.000 360.000

39 Vũ Văn Quang 03/03/1976 033076005677 TDP Phú Đa 3 1.500.000 1.620.000 360.000



40 Nguyễn Anh Thư 20/01/2010 033310012168 TDP Phú Đa 3 1.500.000 1.620.000 360.000

41 Bùi Văn Chung 30/10/1997 033097008596 TDP Phúc Xá 3 1.500.000 1.620.000 360.000

42 Bùi Thị Chuyến 03/10/1985 033185011841 TDP Phúc Xá 3 1.500.000 1.620.000 360.000

43 Bùi Văn Tuấn 14/09/1995 033095007838 TDP Phúc Xá 3 1.500.000 1.620.000 360.000

44 Phan Văn Chương 01/01/1984 033084017153 TDP Tiên Xá 3 1.500.000 1.620.000 360.000

45 Nguyễn Ngọc Hoan 18/04/1973 033073013046 TDP Tiên Xá 3 1.500.000 1.620.000 360.000

46 Vương Văn Võ 17/06/1997 033097003980 TDP Tiên Xá 3 1.500.000 1.620.000 360.000

47 Phạm Hương Diễm 23/10/2006 033306008627 TDP Văn Nhuế 3 1.500.000 1.620.000 360.000

48 Đặng Thị Bích Duyệt 09/10/1985 033185015083 TDP Văn Nhuế 3 1.500.000 1.620.000 360.000

49 Đặng Xuân Trường 20/10/1993 033093013943 TDP Văn Nhuế 3 1.500.000 1.620.000 360.000

50 Đỗ Quang Linh 15/12/1999 033099009502 TDP Yên Ngọc 3 1.500.000 1.620.000 360.000

51 Vũ Tuấn Nam 22/02/2010 033210005415 TDP Yên Ngọc 3 1.500.000 1.620.000 360.000

52 Đỗ Viết Núi 09/09/1979 033079007383 TDP Yên Ngọc 3 1.500.000 1.620.000 360.000

53 Đỗ Thị Nhung 19/05/1982 033182009386 TDP Yên Ngọc 3 1.500.000 1.620.000 360.000

54 Phạm Thị Thắm 31/07/1990 033190009783 TDP Yên Ngọc 3 1.500.000 1.620.000 360.000



55 Đặng Xuân Vững 06/08/1996 033096001654 TDP Yên Ngọc 3 1.500.000 1.620.000 360.000

56 Nguyễn Xuân Ngời 02/11/1986 033086011244 TDP Yên Tập 3 1.500.000 1.620.000 360.000

57 Nguyễn Văn Quyết 21/07/1983 033083009084 TDP Yên Tập 3 1.500.000 1.620.000 360.000

XV 0 0 1.620.000

1 Lỗ Trác Xuân 30/04/1992 033092010052 TDP Tiên Xá 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

2 Trử Thị Du 13/10/1988 033188016308 TDP Yên Ngọc 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

3 Đặng Thị Mây 10/08/1979 033179003108 TDP Yên Tập 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

XVI 0 0 1.200.000

1 Nguyễn Anh Dũng 05/02/1953 033053001194 TDP Phố Bần 5 2.500.000 2.700.000 600.000

2 Nguyễn Thị Tuyến 01/01/1946 030146005168 TDP Tiên Xá 5 2.500.000 2.700.000 600.000

XVII 0 0 540.000

1 Nguyễn Trọng Minh 07/07/1987 033087013715 TDP Lỗ Xá 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

XVIII 0 0 1.800.000

1 Vũ Thị Thụy 01/01/1954 033154007708 TDP Dâu Bùi 5 2.500.000 2.700.000 600.000

2 Chu Thị Nhụ 01/01/1961 033161000342 TDP Lỗ Xá 5 2.500.000 2.700.000 600.000

NQ815. NKT đặc biệt nặng từ đủ 16 đến dưới 60 tuổi thường trú 

trên địa bàn các phường thuộc hộ nghèo

NQ815. NKT đặc biệt nặng là NCT  tthường trú trên địa bàn các 

phường thuộc hộ cận nghèo

NQ815. NKT đặc biệt nặng từ đủ 16 đến dưới 60 tuổi thường trú 

trên địa bàn các phường huộc hộ cận nghèo

NQ815. NKT nặng là NCT  thường trú trên địa bàn các  phường 

thuộc hộ nghèo



3 Vương Thị Thường 18/10/1958 033158012354
TDP Phan Đình 

Phùng
5 2.500.000 2.700.000 600.000

XIX 0 0 9.060.000

1 Vũ Thị Được 01/01/1974 033174011950 TDP Cẩm Quan 4,5 2.250.000 2.430.000 420.000

Tháng 7 là đối tượng NKT từ đủ 16-

60 tuổi; tháng 8,9 là đối tượng NKT 

từ đủ 16-60 tuổi thường trú trên địa 

bàn phường thuộc hộ nghèo

2 Khúc Thị Líu 23/08/1970 033170001567 TDP Cẩm Quan 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

3 Phan Văn Lộc 08/07/1987 033087008807 TDP Cẩm Sơn 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

4 Đỗ Văn Minh 25/12/1982 033082008183 TDP Cẩm Sơn 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

5 Đặng Văn Phương 04/07/1985 033085015660 TDP Cẩm Sơn 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

6 Nguyễn Ngọc Hải 13/06/1998 033098000157 TDP Cộng Hòa 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

7 Tường Hữu Hoàng 15/03/1995 033095003580 TDP Cộng Hòa 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

8 Nguyễn Thị Ngãi 01/12/1972 033172009478 TDP Dâu Bùi 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

9 Nguyễn Thị Hường 06/06/1986 033186006207 TDP Kim Trang 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

10 Trần Văn Tuấn 15/08/1985 033085003568 TDP Kim Trang 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

11 Hoàng Văn Vĩnh 01/01/1973 033073001992 TDP Lỗ Xá 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

12 Trần Hồng Yến 21/04/2009 033309001224 TDP Nguyễn Xá 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

NQ815. NKT nặng từ đủ 16 đến dưới 60 tuổi  thường trú trên địa 

bàn các  phường thuộc hộ nghèo



13 Luyện Thị Hà 01/01/1969 033169005030 TDP Nhuận Xá 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

14 Nguyễn Văn Lộc 23/05/1984 033084008884 TDP Nhuận Xá 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

15 Đỗ Thị Giang 21/08/1985 033185004494 TDP Tiên Xá 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

16 Đỗ Duy Thế 04/05/1985 033085013595 TDP Tiên Xá 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

17 Sử Quang Hiếu 30/12/2007 033207014073 TDP Yên Ngọc 4,5 2.250.000 2.430.000 540.000

XX 0 0 360.000

1 Trịnh Quang Hiệp 01/06/1958 033058001802 TDP Nguyễn Xá 3 1.500.000 1.620.000 360.000

XXI 0 0 2.100.000

1 Đặng Đình Chiểu 01/07/1980 033080006442 TDP Cẩm Sơn 2,5 1.250.000 1.350.000 300.000

2 Đào Văn Hiệp 12/12/1984 033084009802 TDP Kim Trang 2,5 1.250.000 1.350.000 300.000

3 Đào Thị Liên 06/06/1982 033182014538 TDP Lỗ Xá 2,5 1.250.000 1.350.000 300.000

4 Hoàng Thị Thơm 20/09/1988 033188014058 TDP Lỗ Xá 2,5 1.250.000 1.350.000 300.000

5 Trịnh Thị Hường 17/08/1984 033184006400 TDP Nguyễn Xá 2,5 1.250.000 1.350.000 300.000

6 Nguyễn Thị Luyến 15/08/1983 033183006686 TDP Nguyễn Xá 2,5 1.250.000 1.350.000 300.000

7 Đỗ Trác Dũng 16/07/1982 033082005150 TDP Tiên Xá 2,5 1.250.000 1.350.000 300.000

NQ815. NKT nặng là NCT thuộc hộ cận nghèo

NQ815. NKT nặng từ đủ 16 đến dưới 60 tuổi thuộc hộ cận nghèo



B 1.080.000

I 160.000

1 Nguyễn Minh Hiếu 15/03/2017 033217012117
TDP Phan Đình 

Phùng
2 1.000.000 1.080.000 160.000

II 320.000

1 Phạm Thị Nguyệt 01/01/1962 033162007877 TDP Dâu Bùi 2 1.000.000 1.080.000 160.000

2 Khúc Văn Quân 15/08/1956 033056004811
TDP Phan Đình 

Phùng
2 1.000.000 1.080.000 160.000

III 120.000

1 Lương Mạnh Đường 23/08/1978 033078009209 TDP Phố Nối 1,5 750.000 810.000 120.000

IV 480.000

1 Ngô Thị Mai 04/08/1966 033166011363 TDP Cộng Hòa 6 3.000.000 3.240.000 480.000

C 340.000

I 80.000

Tổng số đối tượng điều chỉnh tháng 8/2026 là 05 người

Tổng số đối tượng điều chỉnh tháng 7/2026 là 658 người 

NQ815. NCT từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi thường trú trên địa bàn các 

phường thuộc hộ nghèo không có Chồng/vợ, con, cháu nội, cháu ngoại  

hoặc có nhưng người này đang hưởng TCXH hàng tháng

Đối tượng được điều chỉnh trợ cấp xã hội từ tháng 9 năm 2026

Người khuyết tật nặng là trẻ em

Đối tượng được điều chỉnh trợ cấp xã hội từ tháng 8 năm 2026

Người khuyết tật nặng là trẻ em

Người khuyết tật nặng là NCT

Người khuyết tật nặng từ đủ 16 đến dưới 60 tuổi



1 Vương Chí Dũng 20/08/2020 033220006541
TDP Phan Đình 

Phùng
2 1.000.000 1.080.000 80.000

II 180.000

1 Phạm Thị Hải Yến 15/10/1985 033185004023 TDP Cẩm Quan 1,5 750.000 810.000 60.000

2 Nguyễn Văn Tuấn 03/11/1968 033068000437 TDP Dâu Bùi 1,5 750.000 810.000 60.000

3 Lê Thị Nụ 16/10/1967 033167004148 TDP Nhuận Xá 1,5 750.000 810.000 60.000

III 80.000

1 Phạm Thị Nhẫn 21/05/1963 033163003230 TDP Nhuận Xá 2 1.000.000 1.080.000 80.000

Số tiền truy lĩnh là: 165,760,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)

Tổng số đối tượng điều chỉnh tháng 9/2026 là 05 người

Người khuyết tật nặng từ đủ 16 đến dưới 60 tuổi

Người khuyết tật nặng là NCT
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